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Hà Nội, ngày       tháng  5  năm 2025 

 
Kính gửi:  

- Ban Tổ chức Trung ương; 
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ; 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

 

Thực hiện chủ trương tại Kết luận số 126-KL/TW1, Kết luận số 127-
KL/TW2, Kết luận số 130-KL/TW ngày 14/3/2025, Kết luận số 137-KL/TW 
ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp đơn vị hành chính 
(ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP) 
02 cấp; ngày 07/4/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ban 
hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC và xây dựng mô hình tổ chức CQĐP 
02 cấp; đồng thời, Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ 
chức CQĐP 02 cấp đã ban hành Văn bản số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025 về định 
hướng một số nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC và tổ chức CQĐP 02 cấp; về tổ chức bộ 
máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, Bộ Nội vụ đã chủ động 
xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, 
đặc khu (thay thế Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương). 

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị định nêu trên, đề nghị Quý Cơ quan 
có ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định (kèm theo) và gửi về Bộ 
Nội vụ (kèm theo file word) trước ngày 28/5/2025 để tổng hợp, hoàn thiện trình 
Chính phủ theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- TT Vũ Chiến Thắng; 
- Lưu: TCBC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 

Vũ Chiến Thắng 
 
                                           

1 Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm 
vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025. 

2 Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề 
xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 
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BỘ NỘI VỤ 

Số:         /TTr-BNV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________ 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2025 

 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức  

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố  

trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu  

 
 

Kính gửi:  Chính phủ 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 

07/4/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; đồng thời, 

trên cơ sở hướng dẫn tại Văn bản số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ 

đạo sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức CQĐP 02 cấp về định 

hướng một số nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC và tổ chức CQĐP 02 cấp; về tổ chức bộ 

máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, Bộ Nội vụ chủ trì, 

phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu (thay thế Nghị định 

số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương) như sau: 

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Cơ sở chính trị 

- Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị năm 2025 đã đề ra chủ trương: “Nghiên cứu định hướng tiếp tục 

sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tổ chức 

sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã; định hướng sáp nhập một 

số đơn vị hành chính cấp tỉnh; đề xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định 

pháp luật, quy định của Đảng có liên quan”. 

- Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
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chính trị đặt ra mục tiêu, yêu cầu: “Nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn 

vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã, thực hiện 

mô hình địa phương 02 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh 

goạn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. 

- Kết luận số 130-KL/TW ngày 14/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 

chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình 

tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

- Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 

sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính 

quyền địa phương (CQĐP) 02 cấp. 

- Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp 

ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức CQĐP 02 cấp. 

2. Cơ sở pháp lý và thực tiễn 

a) Thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị (không tổ chức cấp huyện, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 

02 cấp), việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với phạm vi 

là các vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có đề xuất sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Chương IX quy định về chính quyền địa phương, dự 

kiến bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, chính quyền địa phương chỉ tổ chức thành 

02 cấp (cấp tỉnh và cấp xã). Theo đó, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP dự kiến bỏ các nội dung quy định tổ chức cơ quan chuyên môn ở 

cấp huyện. Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung kịp thời các Nghị định liên quan 

nhằm bảo đảm tính thống nhất với Hiến pháp. 

b) Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 đã được sửa đổi, bổ 

sung các quy định nhằm phân định rõ thẩm quyền, đẩy mạnh phân quyền, phân 

cấp giữa cơ quan nhà nước ở Trung ương với địa phương; giữa các cấp chính 

quyền địa phương và khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong quá trình thi 

hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2019). Tuy nhiên, do quy định về ĐVHC và tổ chức chính quyền địa phương 

tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành đang được thiết kế theo mô 

hình 03 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Do vậy, căn cứ các định hướng nêu 

trên, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2025/NĐ-CP, trong đó bỏ 

quy định tổ chức cơ quan chuyên môn ở cấp huyện và biên tập các nội dung quy 

định tổ chức cơ quan chuyên môn ở cấp xã, bảo đảm phù hợp với định hướng của 

Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức CQĐP 02 cấp. 
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Từ những căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng 

Nghị thay thế Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương là cần thiết và phù hợp.  

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục tiêu 

Hoàn thiện khung pháp lý để sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã theo chủ trương, định hướng trong Kết luận của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm chuyển đổi mô hình tổ chức CQĐP từ 03 cấp 

như hiện nay (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) thành mô hình tổ chức CQĐP 02 

cấp (cấp tỉnh, cấp xã), bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, 

hiệu quả và sự thống nhất, thông suốt của nền hành chính nhà nước từ Trung 

ương đến cấp xã. 

2. Quan điểm 

2.1. Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và cụ thể hóa các quy định của 

Quốc hội về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tạo cơ sở pháp lý trong quá 

trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức và hoạt động của tổ 

chức CQĐP theo mô hình 02 cấp (cấp tỉnh, cấp xã). 

2.2. Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

xã quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, liên thông 

trong quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và phù hợp với đặc điểm, tình 

hình thực tế của địa phương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

2.3. Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền cho địa phương quyết định sắp 

xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn, bảo đảm không vượt quá khung số 

lượng theo quy định của Chính phủ; quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy bên 

trong và bố trí số lượng cấp phó theo tiêu chí của Chính phủ. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH  

1. Để bảo đảm tính kịp thời của việc ban hành Nghị định phù hợp với yêu 

cầu sắp xếp tổ chức CQĐP theo mô hình 02 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), Bộ Nội vụ đã 

có Văn bản số 2123/BNV-PC ngày 07/5/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho 

phép ban hành Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn và đã được Thủ tướng 

Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 4117/VPCP-TCCV ngày 13/5/2025 của Văn 

phòng Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-24-2014-nd-cp-to-chuc-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-tp-truc-thuoc-trung-uong-225599.aspx
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2. Bộ Nội vụ có Văn bản số …. ngày …./2025 gửi lấy ý kiến của các Bộ, 

ngành, địa phương (đối tượng chịu sự tác động của Văn bản); tổng hợp, tiếp thu, 

giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và hoàn thiện hồ sơ dự thảo 

Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư 

pháp tại Báo cáo số …. ngày …./2025, Bộ Nội vụ đã tiếp thu, giải trình và hoàn 

thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Bố cục Nghị định 

Dự thảo Nghị định có 05 Chương với 25 Điều, cụ thể như sau: 

1.1. Chương I: Quy định chung, gồm 02 Điều (từ Điều 1 đến Điều 2). 

1.2. Chương II: Quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, gồm 08 điều (từ Điều 03 đến Điều 10). 

1.3. Chương III: Quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã, gồm 06 điều (từ Điều 11 đến Điều 16). 

1.4. Chương IV: Quy định trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã, gồm 06 Điều (từ Điều 17 đến Điều 22). 

1.5. Chương V: Điều khoản thi hành, gồm 03 Điều (Điều 23 và Điều 25). 

2. Những nội dung cơ bản của Nghị định  

2.1. Quy định chung  

- Dự thảo Nghị định cơ bản kế thừa các nội dung quy định từ Điều 1 đến 

Điều 10 và từ Điều 17 đến Điều 22 và Điều 25, tại các Điều này cơ quan chủ trì 

soạn thảo đã rà soát thay đổi cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” đang được 

quy định tại Nghị định số 45/2025/NĐ-CP thành “Ủy ban nhân dân cấp xã”. 

- Bỏ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 (Thanh tra), khoản 3 Điều 6 (số 

lượng Phó Chánh thanh tra sở), khoản 8 Điều 15 (Thanh tra huyện) để bảo đảm 

phù hợp với Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 và Kết luận số 126-

KL/TW ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức lại hệ thống 

thanh tra; theo đó biên tập, điều chỉnh lại các khoản, điểm tại dự thảo Nghị định 

cho phù hợp. 

- Rà soát, biên tập lại Chương III (từ Điều 11 đến Điều 16) cho phù hợp 

với chủ trương của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng mô hình tổ chức 

CQĐP 02 cấp (cấp tỉnh, cấp xã). 
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2.2. Những nội dung cần sửa đổi, hoàn thiện 

Thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC và tổ chức CQĐP 02 cấp (cấp tỉnh, 

cấp xã) thì quy mô tổ chức, phạm vi quản lý theo địa bàn (diện tích tự nhiên, dân 

số, phạm vi quản lý…) của các địa phương đã lớn hơn rất nhiều so với trước đây. 

Do vậy, để các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong điều kiện quy mô và phạm vi quản lý được 

mở rộng thì cần thiết phải sửa đổi quy định số lượng cấp phó của sở, của phòng 

chuyên môn thuộc sở và tiêu chí biên chế tối thiểu khi thành lập phòng cho phù 

hợp. Theo đó, tại dự thảo Nghị định, Vụ đề xuất sửa đổi các nội dung sau: 

2.2.1. Đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 

a) Về số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở và tiêu 

chí biên chế tối thiểu khi thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

Dự thảo Nghị định đề xuất quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó 

của phòng chuyên môn và tiêu chí biên chế tối thiểu khi thành lập phòng chuyên 

môn thuộc sở như quy định đối với phòng thuộc sở tại thành phố Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh (đã quy định tại Nghị định số 45/2025/NĐ-CP) để 

thống nhất thực hiện đối với tất cả các địa phương. Cụ thể: 

- Số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở  

+ Phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 01 Phó 

Trưởng phòng; 

+ Phòng thuộc sở có từ 10 đến 14 biên chế công chức được bố trí không 

quá 02 Phó Trưởng phòng. 

+ Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không 

quá 03 Phó Trưởng phòng (giữ nguyên như quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP). 

- Về tiêu chí biên chế tối thiểu khi thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc sở  

Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức. 

b) Đối với số lượng cấp phó của Sở 

Dự thảo Nghị định đề xuất quy định bình quân mỗi sở bố trí 04 Phó Giám 

đốc, tăng 01 Phó Giám đốc so với quy định tại Nghị định số 45/2025/NĐ-CP. 

Riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó 

Giám đốc sở theo quy định tính bình quân chung thì thành phố Hà Nội được 

tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc và Thành phố Hồ Chí Minh được tăng 

thêm không quá 15 Phó Giám đốc1. 

                                                 
1 Ngày 23/5/2025, Đảng ủy Bộ Nội vụ có Công văn số 144/CV-ĐU báo cáo Phó Bí thư Thường trực, 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về việc điều chỉnh khung số lượng cấp phó của người 
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2.2.2. Đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

Để phù hợp với định hướng tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 

02 cấp tại Văn bản số 03/CV-BCĐ, dự thảo Nghị định quy định một số nội dung 

như sau: 

a) Mỗi phòng được bố trí 01 công chức lãnh đạo, quản lý chuyên trách. 

Trường hợp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kiêm Trưởng phòng thì 

phòng được bố trí 01 Phó Trưởng phòng. 

b) Đối với các phòng chuyên môn được tổ chức ở cấp xã 

Căn cứ định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp, dự thảo Nghị định quy định việc sắp xếp, kiện 

toàn các phòng chuyên môn được tổ chức ở cấp xã, gồm: (1) Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; (2) Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) 

hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc); 

(3) Phòng Văn hóa – Xã hội. 

Căn cứ tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông 

thôn, đô thị, hải đảo, Ủy ban nhân dân cấp xã được tổ chức các cơ quan chuyên 

môn hoặc bố trí các chức danh công chức chuyên môn để tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân cấp xã về ngành, lĩnh vực ở địa bàn cấp xã theo quy định. 

Số lượng biên chế công chức để bố trí cho phòng chuyên môn hoặc công 

chức xã theo vị trí việc làm ở cấp xã được thực hiện theo quy định của Chính 

phủ. Phân cấp cho chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định số lượng biên 

chế công chức tại các đơn vị hành chính cấp xã trong tổng số biên chế được cấp 

có thẩm quyền giao phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại địa phương. 

c) Về khung số lượng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

Dự thảo Nghị định quy định có 03 phòng chuyên môn và tương đương; 

đồng thời có quy định tiêu chí để chính quyền địa phương quyết định thành lập 

hoặc không thành lập thêm 01 phòng chuyên môn. Theo đó, phân cấp cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã quy đinh cụ thể chức năng của từng phòng chuyên môn và 

tương đương. 

Tiêu chí để được thành lập thêm 01 phòng chuyên môn là: các xã, phường, 

đặc khu có quy mô dân số trên 60.000 người2. Việc lấy quy mô dân số làm tiêu 

                                                                                                                                                         
đứng đầu cơ quan, tổ chức hành chính theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Chính trị, Ban 

Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.  
2 Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương, đơn vị hành chính ở xã đang có bình quân 27.000 

người, ở phường là 60.000 người. Việc lựa chọn tiêu chí là 60.000 người tương ứng gấp 02 lần bình quân ở xã và 

tương đương bình quân ở phường là phù hợp. Vì ở phường, ngoài giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân thì 

phường là địa bàn tập trung phát triển kinh tế nên cần tăng cường bộ máy tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 

phường. Như vậy, áp dụng tiêu chí này thì có 390/3.321 đơn vị hành chính cấp xã có trên 60.000 người (tương ứng 

11,7%), gồm: 134/2.621 xã (tương ứng 5,1%); 254/687 phường (tương ứng 37%) và 02/13 đặc khu (tương 

ứng 15,4%). 
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chí để thành lập thêm 01 phòng chuyên môn xuất phát từ nhiệm vụ của cấp xã 

tập trung vào giải quyết các thủ tục và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. 

Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực 

hiện theo quy định của Chính phủ (Nghị định thay thế Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). 

2.3. Về thời điểm có hiệu lực của Nghị định: Nghị định có hiệu lực vào 

thời điểm được ký ban hành (theo trình tự, thủ tục rút gọn), tạo điều kiện cho các 

địa phương có đủ căn cứ pháp lý ban hành các Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp xã theo thẩm quyền. 

V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP  

Trên đây là Tờ trình của Bộ Nội vụ đối với dự thảo Nghị định của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu (kèm theo dự thảo Nghị định). 

Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó TTg Nguyễn Hòa Bình (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ (để p/hợp); 

- Bộ Tư pháp (để p/hợp); 
- Bộ trưởng (để b/cáo); 
- TT Vũ Chiến Thắng; 
- Lưu: VT, TCBC (05b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Chiến Thắng 

 

Free Hand



CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số:          /2025/NĐ-CP 

(Dự thảo) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày     tháng    năm 2025; 

 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

xã, phường, đặc khu. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Ủy 

ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là cấp xã) 

2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh gồm có sở và cơ quan tương đương sở (sau đây gọi chung là sở); cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã gồm có phòng và cơ quan 

tương đương phòng (sau đây gọi chung là phòng). 

3. Các cơ quan sau đây không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này: 

a) Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế và Ban 

Quản lý có tên gọi khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức thuộc cơ quan Trung 

ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương. 

Free Hand



2 

 

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức 

1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và sự thống nhất, thông suốt, quản 

lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cấp xã. 

2. Bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị 

địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động.  

3. Phân định rõ thẩm quyền giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh và chính 

quyền địa phương cấp xã; không nhất thiết ở Trung ương có Bộ, cơ quan ngang Bộ 

thì cấp tỉnh, cấp xã có tổ chức tương ứng. 

4. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. 

5. Không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ 

chức thuộc cơ quan cấp trên đặt tại địa bàn. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN  

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 

 

Điều 3. Vị trí và chức năng của sở 

Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 

ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của sở 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, dự thảo quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở 

và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn cấp tỉnh trong phạm vi 

quản lý của sở; 
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c) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc sở (nếu có); 

d) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm 

quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch 

sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo 

dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy 

phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. 

5. Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh 

tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chuyên 

ngành, lĩnh vực. 

6. Quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc 

phạm vi ngành, lĩnh vực. 

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của 

pháp luật. 

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối với 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ 

công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ. 

10. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, 

cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của 

pháp luật. 

11. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng và phòng 

chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở. 

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị 

trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm 
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việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, 

chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên 

chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 

13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 

của pháp luật. 

14. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

15. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền, phân định 

thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

16. Riêng đối với Thanh tra tỉnh, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

của pháp luật về thanh tra. 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của sở và tiêu chí thành lập các tổ chức của sở 

1. Cơ cấu tổ chức của sở, gồm: 

a) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 

b) Văn phòng (nếu có); 

c) Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có). 

2. Tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở  

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh 

vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; 

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức. 

3. Tiêu chí thành lập Văn phòng thuộc sở được áp dụng theo quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều này. Trường hợp không thành lập Văn phòng thuộc sở thì giao một 

phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng. 

4. Tiêu chí thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thuộc sở (sau đây gọi 

chung là chi cục) 

a) Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ 

của sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 

b) Được phân cấp, ủy quyền để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực; 

c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức. 
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5. Tiêu chí thành lập phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc sở (sau đây 

gọi chung là phòng thuộc chi cục) 

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh 

vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục hoặc tham mưu về công tác quản trị nội 

bộ của chi cục; 

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức. 

Điều 6. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở và số lượng cấp 

phó của các tổ chức thuộc sở 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở 

a) Người đứng đầu sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là 

Giám đốc sở), là người đứng đầu sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước 

pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở theo Quy chế làm việc 

và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Cấp phó của người đứng đầu sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây 

gọi chung là Phó Giám đốc sở) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo 

đề nghị của Giám đốc sở, giúp Giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ 

thể do Giám đốc sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp 

luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó 

Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy quyền thay Giám đốc sở điều hành các hoạt động 

của sở. Phó Giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc 

và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

c) Số lượng Phó Giám đốc sở 

Bình quân mỗi sở có 04 Phó Giám đốc. Riêng thành phố Hà Nội và Thành phố 

Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc sở theo quy định tính bình quân 

chung thì thành phố Hà Nội được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc và Thành 

phố Hồ Chí Minh được tăng thêm không quá 15 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở 

được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. 

2. Số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở  

a) Phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 01 Phó 

Trưởng phòng; 

b) Phòng thuộc sở có từ 10 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 

02 Phó Trưởng phòng; 
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c) Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 

03 Phó Trưởng phòng. 

3. Số lượng Phó Chánh Văn phòng sở được thực hiện như quy định tại khoản 

2 Điều này. 

4. Số lượng Phó Chi cục trưởng thuộc sở 

a) Chi cục có từ  01 đến 03 phòng và tương đương được bố trí 01 Phó Chi cục trưởng; 

b) Chi cục không có phòng hoặc có từ 04 phòng và tương đương trở lên được 

bố trí không quá 02 Phó Chi cục trưởng. 

5. Số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở áp dụng theo quy định 

tại khoản 2 Điều này. 

Điều 7. Chế độ làm việc của sở và trách nhiệm của Giám đốc sở 

1. Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo 

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Giám đốc sở ban hành Quy chế làm việc của sở và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

3. Giám đốc sở chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước 

về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công hoặc ủy quyền; không chuyển công việc thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình lên Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không 

đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì Giám đốc sở phải chủ động làm việc với 

Giám đốc sở có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 

chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc 

quyền quản lý của mình. 

4. Giám đốc sở có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; Bộ, cơ quan ngang Bộ về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; 

báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu 

cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, 

chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về những vấn đề trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với các Giám đốc sở khác, người đứng đầu tổ chức 

chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của sở. 
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5. Giám đốc sở bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ 

chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp Trưởng và cấp Phó các cơ quan, đơn vị 

thuộc, trực thuộc theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ của địa phương. 

Điều 8. Các sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương 

1. Sở Nội vụ 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới 

đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính; 

hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh 

niên; lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; 

người có công; bình đẳng giới. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo trong trường hợp không thành lập Sở Dân 

tộc và Tôn giáo. 

2. Sở Tư pháp 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; theo dõi việc thi hành 

pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; nuôi con nuôi; luật sư, tư vấn pháp luật; trợ giúp 

pháp lý; công chứng, chứng thực; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương 

mại; hòa giải thương mại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và 

hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; thừa phát lại; đăng ký biện pháp bảo 

đảm; bồi thường nhà nước; pháp chế; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; đầu tư (đầu tư 

trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương); tài chính; ngân sách nhà nước; vay và 

trả nợ của chính quyền địa phương (trong nước và nước ngoài); viện trợ của nước 

ngoài cho Việt Nam và viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; thuế, phí, lệ phí và thu 

khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách; kế toán, kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương 

theo quy định của pháp luật; đấu thầu; doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác. 
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4. Sở Công Thương 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng 

lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; dầu khí; hóa 

chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ 

vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng); công nghiệp tiêu dùng; công 

nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến 

khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; hoạt động thương mại và lưu thông hàng 

hóa trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị 

trường; thương mại biên giới (đối với các tỉnh có biên giới); dịch vụ logistics; xúc tiến 

thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng 

vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cụm công nghiệp trên địa bàn. 

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên 

khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và 

bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo (đối với đơn vị hành chính 

có biển, đảo) theo quy định của pháp luật. 

6. Sở Xây dựng 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô 

thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn (bao gồm: Cấp nước sạch (trừ nước sạch 

nông thôn); thoát nước và xử lý nước thải (trừ xử lý nước thải tại chỗ; thoát nước 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất muối); công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng 

đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng; kết cấu hạ tầng giao 

thông đô thị; quản lý không gian xây dựng ngầm; quản lý sử dụng chung công trình 

hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu dân cư nông thôn); nhà ở; công sở; thị trường bất động 

sản; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; 

an toàn giao thông (không bao gồm nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới 

đường bộ). 

Đối với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có Sở Quy hoạch - Kiến 

trúc thì chức năng tham mưu về quy hoạch xây dựng và kiến trúc do Sở Quy hoạch 

- Kiến trúc thực hiện. 
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7. Sở Khoa học và Công nghệ 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Khoa học và 

công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt 

nhân; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin, 

công nghiệp công nghệ số; ứng dụng công nghệ thông tin (không bao gồm an toàn 

thông tin, an ninh mạng); giao dịch điện tử; kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số; 

hạ tầng thông tin truyền thông. 

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản, in, phát 

hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin cơ sở và thông 

tin đối ngoại; quảng cáo; việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đối với các địa phương có Sở Du lịch thì chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về du lịch do Sở Du lịch thực hiện và đổi tên Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục 

thường xuyên; giáo dục đại học (nếu có). 

10. Sở Y tế 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y 

khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y 

tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số; trẻ em; quản lý sử 

dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội (không bao gồm 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy). 

11. Thanh tra tỉnh 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước và thực hiện 

nhiệm vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. 
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12. Văn phòng Ủy ban nhân dân 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công 

tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm soát thủ tục hành 

chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công 

bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính 

điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác 

quản trị nội bộ của Văn phòng. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về ngoại vụ trong trường hợp không thành lập Sở Ngoại vụ. 

Điều 9. Các sở đặc thù được tổ chức ở một số địa phương 

1. Sở Ngoại vụ 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (đối với những 

tỉnh có đường biên giới). 

Sở Ngoại vụ được thành lập khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

a) Có cửa khẩu quốc tế đường bộ; 

b) Có cửa khẩu quốc tế đường hàng không; 

c) Có cảng biển quốc tế; 

d) Có từ 500 dự án đầu tư nước ngoài trở lên (hoặc có tổng vốn đầu tư nước 

ngoài đạt trên 100.000 tỷ Việt Nam đồng) đang hoạt động tại địa phương, có trên 

4.000 người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại địa phương, có kim 

ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đạt từ 100.000 tỷ Việt Nam đồng trở lên, đã ký kết 

thỏa thuận về hợp tác quốc tế với 5 địa phương trở lên. 

Đối với các địa phương không tổ chức riêng Sở Ngoại vụ thì sáp nhập, chuyển 

chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Sở Dân tộc và Tôn giáo 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo. 
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Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

a) Có ít nhất 20.000 người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng 

làng, bản; 

b) Có ít nhất 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp 

đỡ, hỗ trợ phát triển; 

c) Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc 

phòng; địa bàn xen canh, xen cư hoặc biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số 

nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại. 

Đối với các địa phương không tổ chức riêng Sở Dân tộc và Tôn giáo thì chuyển 

chức năng, nhiệm vụ về Sở Nội vụ. 

3. Sở Du lịch 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về lĩnh vực du lịch. 

Sở Du lịch được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

a) Có di sản văn hóa vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa 

Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới hoặc có tài nguyên và tiềm 

năng du lịch nổi trội (có khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia hoặc đô thị du 

lịch, điểm tham quan, nghỉ dưỡng có quy mô lớn, nổi bật); 

b) Ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có giá trị kinh tế từ du lịch đóng góp 

vào tổng sản phẩm nội địa (GDP) hàng năm của địa phương với tỷ trọng từ 10% trở 

lên trong 5 năm liên tục. 

Đối với các địa phương không tổ chức riêng Sở Du lịch thì sáp nhập, chuyển 

chức năng, nhiệm vụ về Sở Văn hóa và Thể thao và đổi tên thành Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được thành lập ở thành phố Hà Nội và Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc. 

Trường hợp thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức riêng 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thì sáp nhập, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Sở Xây dựng. 
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Điều 10. Khung số lượng sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định này, các tỉnh, thành phố được tổ 

chức không quá 14 sở, riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không 

quá 15 sở. 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN  

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Điều 11. Vị trí và chức năng của phòng 

1. Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; thực hiện 

chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước về ngành, 

lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

2. Phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, 

vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban 

nhân dân cấp xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã (nếu có), dự thảo quyết 

định của Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của phòng và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn cấp xã trong phạm vi 

quản lý của phòng; 

c) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức bộ máy của phòng. 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được 

phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật. 

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm 

định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của 

cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 
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4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập 

thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc 

các lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông 

tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và 

chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp xã. 

6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp xã và sở quản lý 

ngành, lĩnh vực. 

7. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 

nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

8. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 

công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 

luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi 

quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

9. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn 

theo quy định của pháp luật. 

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền, phân định 

thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp xã giao theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 13. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phòng 

1. Mỗi phòng được bố trí 01 công chức lãnh đạo, quản lý chuyên trách. Trường 

hợp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kiêm Trưởng phòng thì phòng được bố 

trí 01 Phó Trưởng phòng. 

a) Người đứng đầu phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (sau 

đây gọi chung là Trưởng phòng) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bổ nhiệm, 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; 

b) Cấp phó của người đứng đầu phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng) là người giúp Trưởng phòng chỉ 

đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được 

phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy 

quyền điều hành các hoạt động của phòng. 
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2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản 

lý, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện 

chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng 

1. Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã làm việc theo chế độ 

thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã; bảo đảm nguyên 

tắc tập trung dân chủ. 

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp 

xã, Trưởng phòng ban hành Quy chế làm việc của phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc 

thực hiện. 

3. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản 

lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các công việc được Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công hoặc ủy quyền; không chuyển 

công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình lên Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm 

quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì Trưởng phòng phải 

chủ động làm việc với Trưởng phòng có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại 

trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 

4. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã về tổ 

chức, hoạt động của cơ quan mình; báo cáo công tác với cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định. 

Điều 15. Các phòng chuyên môn được tổ chức ở cấp xã 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

a) Tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã về: Chương 

trình, kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; tham mưu hoạt 

động của Thường trực Hội đồng nhân dân; công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin, bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ 

hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; thực hiện công tác quản 

trị nội bộ của Văn phòng. 
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b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp 

luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở xã, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy 

định của pháp luật. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác ngoại vụ, biên giới 

(đối với đơn vị hành chính cấp xã có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, 

trên biển và hải đảo). 

2. Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) 

a) Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Tài chính; kế hoạch và đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, kinh tế hợp tác; 

quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. 

b) Lĩnh vực Xây dựng và Công Thương  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô 

thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị; cơ sở sản xuất vật 

liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang 

liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; tiểu thủ công nghiệp; công 

nghiệp; thương mại. 

c) Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải 

đảo (đối với đơn vị hành chính có biển, đảo); nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; 

thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; giảm nghèo; chất 

lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh 

tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 

gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn. 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội 

a) Lĩnh vực Nội vụ  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới 
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đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính; 

hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh 

niên; lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; 

người có công; bình đẳng giới; công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo. 

b) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông (giáo dục tiểu học và giáo dục trung 

học cơ sở). 

c) Lĩnh vực Văn hóa, Khoa học và Thông tin  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; quảng cáo; bưu chính; công nghệ thông 

tin (không bao gồm an toàn thông tin, an ninh mạng); đổi mới sáng tạo; phát thanh 

truyền hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin; khoa học 

và công nghệ; kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số. 

d) Lĩnh vực Y tế  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ 

truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; 

bảo hiểm y tế; dân số; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ 

nạn xã hội (không bao gồm cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy). 

Căn cứ các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, 

đô thị, hải đảo, Ủy ban nhân dân cấp xã được tổ chức các cơ quan chuyên môn hoặc 

bố trí các chức danh công chức chuyên môn để tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 

cấp xã về ngành, lĩnh vực ở địa bàn cấp xã theo quy định. 

Trường hợp không thành lập phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

xã thì số lượng chức danh công chức cấp xã được bố trí tối đa 40 biên chế công chức 

theo vị trí việc làm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị hành chính 

cấp xã.  

Số lượng biên chế công chức để bố trí cho phòng chuyên môn hoặc công chức 

xã theo vị trí việc làm ở cấp xã được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Phân 

cấp cho chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định số lượng biên chế công chức 

tại các đơn vị hành chính cấp xã trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền 

giao phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại địa phương. 
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Điều 16. Khung số lượng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định này và yêu cầu quản lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực, địa phương quyết định việc thành lập các phòng cho phù hợp. Riêng 

đối với các xã, phường, đặc khu có quy mô dân số trên 60.000 người thì được bố trí 

thêm không quá 01 phòng. Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

 

 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP XÃ 

 

Điều 17. Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

1. Trình Chính phủ quy định khung về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý 

cấp sở, chi cục, cấp phòng thuộc sở, cấp phòng thuộc chi cục thuộc sở và cấp phòng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã. 

3. Tổng hợp, theo dõi việc sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã. 

4. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 

Điều 18. Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với sở theo 

ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 

2. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã. 

3. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. 

4. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 

Điều 19. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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1. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở phù hợp với 

hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng Phó 

Giám đốc của từng sở phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở 

địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định này. 

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp 

pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

3. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

sở theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn 

vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hướng 

dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ. 

4. Phân cấp, ủy quyền thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. 

5. Căn cứ quy định khung của Chính phủ và theo đề nghị của Giám đốc Sở 

Nội vụ, quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, chi cục thuộc 

sở, phòng (tổ chức tương đương) thuộc sở, phòng thuộc chi cục thuộc sở và phòng 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm phù hợp với đặc thù của địa 

phương và không được thấp hơn quy định khung của Chính phủ; trường hợp cấp xã 

không tổ chức phòng chuyên môn do đặc thù xã thì bố trí chức danh công chức 

chuyên môn cấp xã theo vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

6. Hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt 

động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã. 

7. Hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Nghị định này và các văn bản pháp 

luật khác liên quan. 

Điều 20. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, cho 

từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế 

độ, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở theo quy định của Đảng và 

của pháp luật. 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành và đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở. 

4. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 
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Điều 21. Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn phù 

hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan. 

2. Quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn 

theo quy định tại Nghị định này. 

3. Ủy quyền thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật. 

4. Hàng năm, báo cáo với Hội đồng nhân dân cấp xã (nếu có), Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của phòng chuyên môn. 

Điều 22. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, cho 

từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế 

độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương 

đương theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

3. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với nội dung điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan liên 

quan đến thủ tục hành chính thì thực hiện theo nguyên tắc sau: 

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước ngày Nghị định này có hiệu 

lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Các trường hợp đã được thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, cấp giấy chứng 

nhận, giấy phép, chứng chỉ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục 

sử dụng theo các văn bản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trường hợp 

có thời hạn thì thực hiện đến khi hết hạn. Trường hợp sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, 

gia hạn, cấp lại, thu hồi thì thực hiện theo nhiệm vụ phân công theo quy định tại Nghị 

định này và quy định có liên quan. 

2. Khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà số lượng cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhiều hơn số lượng tối đa theo quy định của pháp luật 
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thì chậm nhất là 05 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có 

thẩm quyền có hiệu lực, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị phải theo đúng quy định. 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2025, thay thế Nghị 

định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Điều 25. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị định này./. 

 

 Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh,  thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;         

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;  

- Văn phòng Quốc hội            

- Toà án nhân dân tối cao;       

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- UB Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT; 

- Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).  

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính 
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